
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV VỊ XUYÊN 
 

Số: 87/BVĐKKVVX-KD 

V/v: Mời chào giá hoá chất, TBYT, 

VTYT. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vị Xuyên, ngày 17 tháng 10 năm 2025. 

 

Kính gửi: Các Công ty cung cấp hoá chất, vật tư y tế. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 

về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ, sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bệnh viện đa khoa khu vực VỊ Xuyên tỉnh Tuyên Quang. 

Để cập nhật tình hình giá trên thị trường về giá vật tư y tế và là cơ sở để xây 

dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh Tuyên 

Quang trân trọng thông tin và đề nghị các Quý doanh nghiệp cung cấp thông tin về 

giá hoá chất, vật tư y tế (Có danh mục kèm theo) theo các nội dung sau: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược 

- VTTBYT (DS: Lê Thị Mai, Phó Trưởng khoa dược - VTTBYT, điện thoại: 

0982.490.988). 

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Thông qua đường bưu chính viễn thông hoặc 

Email. 

- Địa chỉ: Khoa Dược - VTTBYT Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh 

Tuyên Quang – Tổ 10, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 

- Điện thoại: 0982.490.988. 

- Email: khoaduoc.bvvx@gmail.com. 

mailto:khoaduoc.bvvx@gmail.com


2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 17 

tháng 10 năm 2025 đến trước 17h ngày 27 tháng 10 năm 2025. Các báo giá nhận 

được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày. 

Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo 

đến các Quý doanh nghiệp được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website bệnh viện, muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Tạ Tiến Mạnh 



 

 

(Kèm theo công văn số 

PHỤ LỤC 

87/BVĐKKVVX-KD ngày 17/10/2025) 
 

 

TT Danh mục hàng hoá Đơn vị Số lượng Ghi chú 

 DỤNG CỤ RĂNG Cái 05  

1 Kẹp gắp nha khoa Cái 05  

2 Gương +cán gương nha khoa Cái 05  

3 Thám trâm Cái 01  

4 Cây tách lợi Cái 01  

5 Cây hàn 2 đầu tròn Cái 01  

6 Cây hàn đầu tròn + dẹt Cái 01  

7 Cây nạo ngà Cái 01  

8 Súng bắn Composite trám răng Cái 01  

9 Bơm tiêm áp lực nha Cái 01  

10 Kính đánh chất hàn Cái 01  

11 Cây hàn nha khoa Hộp 04  

12 Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy Hộp 01  

13 Trâm gai Lọ 01  

14 Tăm Bond Cái 05  

15 Mũi khoan kim cương (TF 13) Cái 05  

16 Mũi khoan kim cương (TF 12C) Cái 05  

17 Mũi khoan kim cương (BR 31C) Cái 05  

18 Mũi khoan kim cương (TC 72C) Cái 05  

19 Mũi khoan kim cương (TR 20C) Cái 05  

20 Mũi khoan kim cương (BR 31) Hộp 05  

21 Nong ống tủy K-File số 10 Hộp 05  

22 Nong ống tủy K-File số 20 Hộp 05  

23 Nong ống tủy K-File số 25 Hộp 05  

24 Dũa ống tủy H-File số 30 Hộp 05  

25 Dũa ống tủy H-File số 10 Hộp 05  

26 Dũa ống tủy H-File số 20 Cái 02  

27 Tay khoan nhanh Cái 01  

28 Tay khoan chậm Cái 01  

29 Đèn trùng quang Túi 02  



30 Ống hút nước bọt Cái 05  

 CHẤT HÀN CỦA RĂNG    

31 Camphenol (CPC) Lọ 02  

32 Gutta Percha Points (Số 20) Hộp 02  

33 Gutta Percha Points (Số 15) Hộp 02  

34 Gutta Percha Points (Số 35) Hộp 02  

35 Xi măng hàn răng, Cortisomol SP Lọ 01  

36 Vật liệu trám răng Eugenol Lọ 02  

37 
Vật liệu trám răng Prime-Dent 
Etching gel 

Tuýp 05 
 

38 Vật liệu dán hàn răng Tetric N- Bond Lọ 02  

39 TF - Formacresol Lọ 01  

40 Diệt tủy Lọ 01  

41 Chất hàn tạm Cavinton Lọ 01  

42 
Vật liệu che và chữa tủy răng 

(Calcium Hydroxide Powder) 
Lọ 01 

 

43 Fuji 9 Lọ 01  

44 
Nhộng lỏng Tetric N-Flow Refill 
10x0.25g A3 

Túi 05 
 

45 
Nhộng lỏng Tetric N-Flow Refill 
10x0.25g A3.5 

Túi 05 
 

 THIẾT BỊ Y TẾ    

46 Máy khoan xương Cái 01  

 VẬT TƯ Y TẾ    

47 Túi ép tiệt trùng 40cmx200m Cuộn 03  

48 Dây thở oxy 2 nhánh Cái 200  

49 Dây nối bơm tiêm điện 75cm Cái 200  

50 Khóa 3 ngã có dây 25cm Cái 200  

51 Clip kẹp mạch máu bằng Titanium Cái 30  

 Tổng cộng: 51 khoản    



MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số /BVĐKKVVX-KD ngày 16/10/2025) 

 

Công ty:….. 

Địa chỉ: …… 

Điện thoại:….. 

Email:…… 

Mã số thuế:….. 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá các mặt hàng sau: 
 

 

STT 
Tên hàng 

hoá 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đã có 

VAT) 

 

Thành tiền 

01        

02        

 Tổng: 

Mặt hàng 

      

* Báo giá này có hiệu lực: trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày ... tháng... 

năm ... [ghi ngày ....tháng...năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

Mục I - Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá]. 

* Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 
định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 


